
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:         /TC - STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2024 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 5 năm 2024 

  

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định số 

977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Sở Tư pháp ra Thông cáo 

báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 5 năm 2024, như sau: 

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH 

Trong tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 quyết định, 

gồm:  

1. Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 Bãi bỏ 06 Quyết 

định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc 

lĩnh vực Công Thương; 

2. Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 Bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành. 

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH 

VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH 

1. Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 Bãi bỏ 06 Quyết 

định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 

thuộc lĩnh vực Công Thương (sau đây viết tắt là Quyết định số 09/2024/QĐ-

UBND) 

1.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2024. 

1.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành  

- Theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 thì Quy hoạch tổng thể phát 

triển công nghiệp tỉnh và Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh đã được 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 
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năm 2017 quy định các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh được thực hiện 

cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt1.  

- Ngày  30/3/2023,  Thủ tướng  Chính   phủ đã  ban hành  Quyết  định  số 

325/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, 05 Quyết định: (1) Quyết định số 47/2005/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 4 năm 2005 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 

(2) Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 09 năm 2006 Phê duyệt 

Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020; (3) Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 

12 năm 2007 về việc bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; (4) Quyết định số 

01/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh 

xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; (5) 

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2013 về việc phê duyệt 

bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 không còn phù hợp và cần được bãi 

bỏ. 

- Đối với Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 

về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang: Căn cứ để xây dựng và ban hành Quyết định số 

03/2010/QĐ-UBND là Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014) đã được bãi bỏ tại Nghị 

quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành. Do đó, Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND hiện không 

còn cơ sở pháp lý để triển khai, áp dụng thực hiện. 

Từ những vấn đề nêu trên thì việc ban hành Quyết định bãi bỏ 06 Quyết 

định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nêu trên là cần thiết 

và phù hợp. 

b) Mục đích ban hành 

                                                 
1 Điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 quy định: “Các quy hoạch được tích hợp vào quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này” 
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Ban hành Quyết định bãi bỏ 06 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực Công Thương bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017 và phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành. 

1.3. Nội dung chủ yếu của Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND 

Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND gồm 02 điều, cụ thể: 

- Điều 1: Bãi bỏ toàn bộ 06 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương, gồm: 

1. Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2005 về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2010 và định hướng đến năm 2020; 

2. Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 Phê duyệt 

Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020; 

3. Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 về việc 

bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2010 và định hướng đến năm 2020; 

4. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 về chính 

sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

5. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2011 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát 

triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020; 

6. Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2013 về việc 

phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

- Điều 2: Quy định về điều khoản thi hành. 

2. Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 Bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 

(sau đây viết tắt là Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND) 

1.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024. 

1.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành  
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Ngày 28/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành 

Quyết định số 162/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 

kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. Trong đó, tại Phụ lục số 04 - Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban 

hành cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 ban 

hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND đã giao Sở Tư pháp chủ trì, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ 16 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành (14 Quyết định; 02 Chỉ thị) và bãi bỏ một phần 01 Quyết 

định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Từ vấn đề nêu trên, việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

ban hành là cần thiết. 

b) Mục đích ban hành 

Kịp thời xử lý những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không còn 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, qua đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của 

tỉnh hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi 

cho sự phát triển của địa phương. 

1.3. Nội dung chủ yếu của Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND 

Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND gồm 03 điều, cụ thể: 

- Điều 1: Bãi bỏ toàn bộ 16 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành, gồm: 

1. Quyết định số 331/2002/QĐ-UB ngày 26 tháng 6 năm 2002 Về việc ban 

hành Quy định tạm thời hỗ trợ lãi suất tiền vay mua máy nông nghiệp phục vụ 

làm đất kịp thời vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2005 Về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2005 Về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006 Về việc 

thành lập Trạm Khuyến nông thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. 

5. Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2006 Về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm dược 
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phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 

6. Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 Về việc 

ban hành Quy định về quản lý, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở xã, 

phường, thị trấn. 

7. Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 Về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 

8. Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 Về việc 

quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

9. Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2009 Về việc 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2020. 

10. Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 Ban 

hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn 

phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

11. Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 Về 

việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định về quản lý, hoạt động của Trạm 

Truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

12. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 Về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2015, định hướng đến 

năm 2020. 

13. Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 Về 

việc ban hành quy định Tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 năm 2015 và 

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

14. Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 Quy 

định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

15. Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 29 tháng 08 năm 2006 Về tăng 

cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh. 

16. Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2008 Về việc tăng 

cường quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Điều 2: Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 

10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Bệnh 
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viện Đa khoa các huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực các huyện thuộc Sở Y tế 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Điều 3: Quy định về điều khoản thi hành. 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 5 năm 

2024, Sở Tư pháp xin thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo); 

- MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND huyện, TP; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT Sở TP (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (VTM.Hiền). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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